
 

PHỤ LỤC 

NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 

(LOẠI NGUỒN GIỐNG: CÂY TRỘI  - LÕI THỌ) 

(Kèm Quyết định số            QĐ/KL ngày        /01/2024 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

STT 
Loài 

cây 

Ký 

hiệu 

Địa điểm 
Tọa độ địa lý  

(VN 2000) Mã số 

cây trội 

Thời hạn sử 

dụng 
TK Khoảnh Lô Kinh độ Vĩ độ 

1 Lõi thọ LT12 1270 6 10 429956 1371403 M.42.01 31/ 01/2034 

2 Lõi thọ LT13 1270 6 10 429963 1371426 M.42.02 31/ 01/2034 

3 Lõi thọ LT14 1270 6 10 429955 1371396 M.42.03 31/ 01/2034 

4 Lõi thọ LT24 1270 6 10 429937 1371321 M.42.04 31/ 01/2034 

5 Lõi thọ LT25 1270 6 10 429944 1371310 M.42.05 31/ 01/2034 

6 Lõi thọ LT28 1270 6 10 429934 1371278 M.42.06 31/ 01/2034 

7 Lõi thọ LT30 1270 6 10 429931 1371274 M.42.07 31/ 01/2034 

8 Lõi thọ LT31 1270 6 10 429932 1371251 M.42.08 31/ 01/2034 

9 Lõi thọ LT32 1270 6 10 429932 1371258 M.42.09 31/ 01/2034 

10 Lõi thọ LT33 1270 6 10 429935 1371253 M.42.10 31/ 01/2034 

11 Lõi thọ LT34 1270 6 10 429933 1371251 M.42.11 31/ 01/2034 

12 Lõi thọ LT36 1270 6 12 429933 1371233 M.42.12 31/ 01/2034 

13 Lõi thọ LT38 1270 6 12 429927 1371220 M.42.13 31/ 01/2034 

14 Lõi thọ LT43 1270 6 12 429913 1371171 M.42.14 31/ 01/2034 

15 Lõi thọ LT44 1270 6 12 429903 1371159 M.42.15 31/ 01/2034 

16 Lõi thọ LT45 1270 6 12 429905 1371155 M.42.16 31/ 01/2034 

17 Lõi thọ LT46 1270 6 12 429905 1371155 M.42.17 31/ 01/2034 

18 Lõi thọ LT49 1270 6 12 429833 1371042 M.42.18 31/ 01/2034 

19 Lõi thọ LT50 1270 6 12 429833 1371042 M.42.19 31/ 01/2034 

20 Lõi thọ LT51 1270 6 12 429829 1371037 M.42.20 31/ 01/2034 

21 Lõi thọ LT52 1270 6 12 429829 1371032 M.42.21 31/ 01/2034 

22 Lõi thọ LT53 1270 7 16 429821 1371018 M.42.22 31/ 01/2034 

23 Lõi thọ LT54 1270 7 16 429816 1371010 M.42.23 31/ 01/2034 

24 Lõi thọ LT60 1277 5 4 428016 1369837 M.42.24 31/ 01/2034 

25 Lõi thọ LT62 1277 8 5 428015 1369541 M.42.25 31/ 01/2034 

26 Lõi thọ LT63 1277 5 4 428018 1369846 M.42.26 31/ 01/2034 

27 Lõi thọ LT64 1277 5 4 428018 1369850 M.42.27 31/ 01/2034 

28 Lõi thọ LT66 1277 5 3 428030 1369867 M.42.28 31/ 01/2034 

29 Lõi thọ LT67 1277 5 3 428034 1369868 M.42.29 31/ 01/2034 

30 Lõi thọ LT68 1277 5 3 428034 1369875 M.42.30 31/ 01/2034 

31 Lõi thọ LT69 1277 5 3 428039 1369878 M.42.31 31/ 01/2034 

32 Lõi thọ LT70 1277 5 3 428039 1369880 M.42.32 31/ 01/2034 

33 Lõi thọ LT71 1277 5 3 428050 1369877 M.42.33 31/ 01/2034 

34 Lõi thọ LT72 1277 5 3 428051 1369875 M.42.34 31/ 01/2034 

35 Lõi thọ LT73 1277 5 3 428053 1369873 M.42.35 31/ 01/2034 

36 Lõi thọ LT74 1277 5 3 428056 1369866 M.42.36 31/ 01/2034 

37 Lõi thọ LT75 1277 8 5 427994 1369722 M.42.37 31/ 01/2034 

38 Lõi thọ LT76 1277 8 5 427993 1369707 M.42.38 31/ 01/2034 

39 Lõi thọ LT77 1277 8 5 427997 1369702 M.42.39 31/ 01/2034 

40 Lõi thọ LT78 1277 8 5 428057 1369650 M.42.40 31/ 01/2034 
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41 Lõi thọ LT79 1277 8 5 428067 1369651 M.42.41 31/ 01/2034 

42 Lõi thọ LT80 1277 5 3 428067 1369741 M.42.42 31/ 01/2034 

43 Lõi thọ LT81 1277 5 4 428049 1369753 M.42.43 31/ 01/2034 

44 Lõi thọ LT82 1277 8 5 428078 1369730 M.42.44 31/ 01/2034 

45 Lõi thọ LT83 1277 8 5 428074 1369736 M.42.45 31/ 01/2034 

46 Lõi thọ LT84 1277 8 5 428084 1369727 M.42.46 31/ 01/2034 

47 Lõi thọ LT85 1277 8 1 428090 1369731 M.42.47 31/ 01/2034 

48 Lõi thọ LT86 1277 8 5 428086 1369720 M.42.48 31/ 01/2034 

49 Lõi thọ LT87 1277 8 1 428113 1369701 M.42.49 31/ 01/2034 

50 Lõi thọ LT88 1277 8 1 428123 1369698 M.42.50 31/ 01/2034 

51 Lõi thọ LT89 1277 8 1 428141 1369689 M.42.51 31/ 01/2034 

52 Lõi thọ LT90 1277 5 3 428074 1369853 M.42.52 31/ 01/2034 

53 Lõi thọ LT91 1277 5 3 428094 1369898 M.42.53 31/ 01/2034 

54 Lõi thọ LT92 1270 6 12 429938 1371232 M.42.54 31/ 01/2034 

55 Lõi thọ LT93 1277 8 2 428583 1369600 M.42.55 31/ 01/2034 

56 Lõi thọ LT94 1277 8 2 428580 1369612 M.42.56 31/ 01/2034 

57 Lõi thọ LT95 1277 8 2 428559 1369600 M.42.57 31/ 01/2034 

58 Lõi thọ LT96 1277 8 2 428517 1369610 M.42.58 31/ 01/2034 

59 Lõi thọ LT98 1277 8 2 428493 1369617 M.42.59 31/ 01/2034 

60 Lõi thọ LT103 1277 8 2 428486 1369652 M.42.60 31/ 01/2034 

61 Lõi thọ LT108 1277 8 4 428675 1369658 M.42.61 31/ 01/2034 

62 Lõi thọ LT109 1277 8 2 428583 1369639 M.42.62 31/ 01/2034 

63 Lõi thọ LT113 1277 8 2 428604 1369603 M.42.63 31/ 01/2034 

64 Lõi thọ LT115 1270 6 8 430518 1371774 M.42.64 31/ 01/2034 

65 Lõi thọ LT116 1270 6 12 430600 1371762 M.42.65 31/ 01/2034 

66 Lõi thọ LT117 1270 6 12 430600 1371760 M.42.66 31/ 01/2034 

67 Lõi thọ LT118 1270 6 12 430604 1371757 M.42.67 31/ 01/2034 

68 Lõi thọ LT119 1270 6 12 430611 1371755 M.42.68 31/ 01/2034 

69 Lõi thọ LT120 1270 6 12 430611 1371753 M.42.69 31/ 01/2034 

70 Lõi thọ LT121 1270 6 12 430615 1371755 M.42.70 31/ 01/2034 

71 Lõi thọ LT122 1270 6 12 430616 1371751 M.42.71 31/ 01/2034 

72 Lõi thọ LT123 1270 6 12 430620 1371730 M.42.72 31/ 01/2034 

73 Lõi thọ LT124 1270 6 12 430627 1371747 M.42.73 31/ 01/2034 

74 Lõi thọ LT125 1270 6 12 430629 1371744 M.42.74 31/ 01/2034 

75 Lõi thọ LT126 1270 6 12 430631 1371746 M.42.75 31/ 01/2034 

76 Lõi thọ LT127 1270 6 12 430632 1371739 M.42.76 31/ 01/2034 

77 Lõi thọ LT128 1270 6 12 430637 1371738 M.42.77 31/ 01/2034 

78 Lõi thọ LT129 1270 6 12 430645 1371725 M.42.78 31/ 01/2034 

79 Lõi thọ LT130 1270 6 12 430652 1371728 M.42.79 31/ 01/2034 

80 Lõi thọ LT131 1270 6 12 430653 1371732 M.42.80 31/ 01/2034 

81 Lõi thọ LT132 1270 6 12 430652 1371728 M.42.81 31/ 01/2034 

82 Lõi thọ LT133 1270 6 12 430657 1371726 M.42.82 31/ 01/2034 

83 Lõi thọ LT134 1270 6 12 430659 1371723 M.42.83 31/ 01/2034 

84 Lõi thọ LT135 1270 6 12 430667 1371719 M.42.84 31/ 01/2034 
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85 Lõi thọ LT136 1270 6 12 430667 1371720 M.42.85 31/ 01/2034 

86 Lõi thọ LT137 1270 6 12 430668 1371718 M.42.86 31/ 01/2034 

87 Lõi thọ LT138 1270 6 12 430671 1371716 M.42.87 31/ 01/2034 

88 Lõi thọ LT139 1257 5 
 

422217 1379470 M.42.88 31/ 01/2034 

89 Lõi thọ LT140 1257 5 
 

422218 1379470 M.42.89 31/ 01/2034 

90 Lõi thọ LT141 1257 5 
 

422220 1379449 M.42.90 31/ 01/2034 

91 Lõi thọ LT142 1257 5 
 

422228 1379449 M.42.91 31/ 01/2034 

92 Lõi thọ LT143 1257 5 
 

422251 1379450 M.42.92 31/ 01/2034 

93 Lõi thọ LT144 1257 5 
 

422256 1379457 M.42.93 31/ 01/2034 

94 Lõi thọ LT145 1257 5 
 

422253 1379477 M.42.94 31/ 01/2034 

95 Lõi thọ LT146 1257 5 
 

422236 1379486 M.42.95 31/ 01/2034 

96 Lõi thọ LT147 1257 5 
 

422229 1379494 M.42.96 31/ 01/2034 

97 Lõi thọ LT148 1257 5 
 

422230 1379499 M.42.97 31/ 01/2034 

98 Lõi thọ LT149 1257 5 
 

422191 1379567 M.42.98 31/ 01/2034 

99 Lõi thọ LT150 1257 5 
 

422165 1379571 M.42.99 31/ 01/2034 

100 Lõi thọ LT151 1257 5 
 

422160 1379570 M.42.100 31/ 01/2034 

101 Lõi thọ LT152 1257 5 
 

422117 1379968 M.42.101 31/ 01/2034 
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